
 

CHỦNG LOẠI VẬT TƯ VÀ NHỮNG HẠNG MỤC XÂY DỰNG 
    

BẢNG CHỦNG LOẠI VẬT TƯ VÀ NHÂN CÔNG BÊN B CUNG CẤP 

STT TÊN VẬT TƯ QUI CÁCH GHI CHÚ 

1 Xi măng.   Hà Tiên và Insee. 

2 Sắt thép. 
  

Việt Nhật Vinakyoei 

3 Gạch ống, đinh 8x8x18, 4x8x18.   Gạch Tuynel Tám Quỳnh,    
Thành Tâm. 

4 Cát vàng. 
- Cát lớn: đổ bê tông  Chất lượng tốt mua tại địa      

phương (Tân Ba) 

- Cát đờ mi: xây tô Chất lượng tốt mua tại địa      
phương (Tân Ba) 

5 Đá 1x2, 4x6.   Chất lượng tốt mua tại địa      
phương ( Hóa An) 

6 Bê tông cho móng, hầm, dầm,      
sàn, mái và cột nhà chính.   Bê tông tươi Insee- 

 Huy Hoàng –Việt Đức  

7 Bê tông cho cột phụ, lanh tô. 
  Bê tông tươi trộn tại công      

trình mác theo thiết kế 

8 Ống cứng luồn dây âm tường,      
trần. Dùng ống vega Ống nối giữa các phụ tải      

dùng ống ruột gà 

9 Các hộp nối dây và đế âm tường.   Sinô 

10 Ống thoát nước uPVC. 

Þ21x1.6mm, 27x1.8mm 

Ống nhựa Bình Minh loại 1 
- Tiền Phong loại 1 

34x2mm, 42x2.1mm 
49x2.4mm, 60x2.8mm 
90x2.9mm, 114x3.2mm 
168x4.3mm, 220x5.1mm 

11 Ống cấp nước lạnh hàn nhiệt      
PPR và van khóa.   Ống Thỗ Nhĩ Kỳ Pilsa 



12 Ống cấp nước nóng hàn nhiệt      
PPR và van khóa.   Ống Thỗ Nhĩ Kỳ Pilsa 

13 
Toàn bộ hệ thống dây điện chiếu       
sáng, điện động lực, điện thoại,      
tivi, internet… 

 

Dây điện chiếu sáng, động     
lực; dây Cadivi: dây tivi,     
điện thoại,dây Sinô chống    
nhiễu: dây internet dây    
AMP 6E chống nhiễu . 

    
 


